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Số:             /TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày   26   tháng  8  năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 
thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm máy tính, linh kiện 

điện tử phục vụ hoạt động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tháng 09/2026 ”, với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi 

Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267; 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Thông qua đường bưu chính viễn thông, ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá hoặc 

nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của Bệnh viện.
- Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Văn thư – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang,  tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 9h00 ngày 04 tháng 09 năm 2026 (trong 

giờ hành chính) 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày  04 tháng 9 

năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá như sau:

STT

Danh 
mục 
hàng 
hóa

Ký, mã, nhãn
hiệu, model, hãng

sản xuất
Xuất xứ Đơn vị 

tính Số lượng

1
Màn 
hình 
máy tính

Màn hình (LCD) HP S3 Pro 322pe 
21.45INCH/1920x1080@100Hz/IPS/
VGA/HDMI/ĐEN_AK2F1UT
Hãng sản xuất: HP
Kích thước: 21.45 inch
Tấm nền: IPS (góc nhìn 178°)
Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
Tần số quét: 100Hz
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2
Máy 
tính để 
bàn

Sản phẩm: Máy tính đồng bộ
Hãng sản xuất: HP
Model: HP  HP S01-PF3012D
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-13400 
(up to 4.6 GHz with Intel® Turbo 
Boost Technology, 20 MB L3 cache, 
10 cores, 16 threads)
RAM: 8GB (1 x 8GB) DDR4 (x2 khe 
cắm)
Ổ cứng: 256 GB PCIe® NVMe™ 
M.2 SSD (x1 HDD 3.5" sata)
Card đồ họa: Intel® UHD Graphics
Ô đĩa quang: Có
Kết nối mạng: Realtek RTL8822CE 
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and 
Bluetooth® 5 combo
Integrated 10/100/1000 GbE LAN
Keyboard & Mouse:
HP 125 USB Black Wired Keyboard

Trung Quốc Cái 3

3
Máy in 
phun 
màu

Máy in hiệu Epson L3210
Loại máy: Đa năng in phun màu
Chức năng: In, Scan, Copy
Khổ giấy in: Tối đa khổ A4.
Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0
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4 Nguồn 
máy tính

Nguồn máy tính, model TT-200W 
hiệu TTA Trung Quốc Cái 10

5 Quạt 
máy tính

Quạt làm mát cho CPU máy tính - 
hiệu TTA Trung Quốc Cái 30

6 Bo mạch 
máy tính

Bo mạch chính máy tính để bàn hiệu 
Arktek. Intel IH81. model: AK-
H81M EL VS

Trung Quốc Chiếc 5

7
Dây cáp 
mạng 
CAT6

Dây cáp mạng (DH-PFM920I-6UN1-
N)
Hãng sản xuất: Dahua
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8 Hạt 
mạng Hạt mạng RJ45 - Hãng Arigato Trung Quốc Túi 2

9
Kìm 
Bấm 
mạng

Kìm Bấm mạng RJ45/RJ11 Veggieg 
V-E103 Trung Quốc Cái 2

10 Camera 
quan sát 

Camera quan sát (DH-IPC-
HDW1239V-A-IL-VN), phụ kiện
Hãng: Dahua
Bao gồm công lắp đặt, cài đặt Trung Quốc Bộ 2



11 Switch 
POE 

Thiết bị chuyển đổi và cấp nguồn 
(DH-S3006-4ET-36)
Hãng sản xuất: Dahua Trung Quốc Cái 1

12
Dây cáp 
mạng 
CAT5

Dây cáp mạng UTP CAT5 DS-
1LN5EUEC0
Hãng sản xuất: HIK

Trung Quốc Mét 50

13 Ổ cắm 
điện

Ổ cắm Lioa
Loại 6 ổ 3D3S - dài 5m Việt Nam Cái 10

14
Điện 
thoại di 
động

Điện thoại di động Nokia 105 4G Pro 
Màu Đen Việt Nam Bộ 2

15
Điện 
thoại di 
động

Điện thoại di động Nokia 105 4G Pro 
Màu Xanh Việt Nam Bộ 1

16
Máy in 
laser đen 
trắng

Máy in laser đen trắng Canon 
LBP246DW 
(In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| 
WIFI)

Việt Nam Cái 1

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Nhà thầu ứng 100% giá vốn hàng bán ra.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký 

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá. Đồng thời nhà thầu xuất đầy đủ chứng từ theo 
quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có) (Có biểu báo giá kèm theo).
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ 
của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 
giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể 
như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT Danh mục hàng 
hoá

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất

Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn giá

(VND)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

(VND)

Thành tiền

(VND)

1

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục 
hàng hoá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 
nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 
thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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